
ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, VOL. 22, NO. 1, 2024 65 

KHẢO SÁT THỰC VẬT HỌC CÂY DẦU LAI CÓ CỦ (JATROPHA PODAGRICA 

HOOK., EUPHORBIACEAE) THU HÁI TẠI TÂN PHÚ ĐỒNG NAI 

STUDY ON MORPHOLOGY AND ANATOMY OF JATROPHA PODAGRICA HOOK., 

EUPHORBIACEAE COLLECTED IN TAN PHU, DONG NAI 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn1, Nguyễn Ngọc Xuân Ánh1, Phạm Thị Khánh Huyền1, Trương Phú Chí Hiếu1, 
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Tóm tắt - Cây Dầu lai có củ (Jatropha podagrica Hook. – 

Euphorbiaceae) được dùng trong y học cổ truyền để chữa bệnh 

táo bón, nhiễm trùng da, vàng da, và sốt. Thành phần hóa học chủ 

yếu là các hợp chất nhóm flavonoid, coumarin, acid phenol, 

diterpenoid, peptide, và steroid. Một số nghiên cứu đã cho biết 

các tác dụng dược lý tiềm năng của cây Dầu lai có củ như hoạt 

tính kháng khuẩn, kháng ung thư, chống oxy hóa, ức chế sự phát 

triển của côn trùng, ức chế thần kinh cơ và hạ huyết áp. Cho đến 

nay, Dược điển Việt Nam V vẫn chưa có chuyên luận về dược 

liệu Dầu lai có củ. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là xác định 

các đặc điểm thực vật học của cây Dầu lai có củ. Đặc điểm hình 

thái, vi phẫu, bột dược liệu của lá, thân và rễ được mô tả chi tiết. 

Kết quả của nghiên cứu này hữu ích cho việc xác định và kiểm 

nghiệm dược liệu cũng như xây dựng chuyên luận Dầu lai có củ 

trong Dược điển Việt Nam. 

 Abstract - Jatropha podagrica Hook. (Euphorbiaceae) is a plant 

that has been traditionally used for the treatment of constipation, 

skin infection, jaundice, and fever. The chemical constituents of 

J. podagrica are mostly flavonoids, coumarins, phenolic acids, 

diterpenoids, peptides, and steroids. Several studies have revealed 

the potential biological effects of J. podagrica, such as 

antibacterial and anticancer properties, antioxidant activity, 

insecticidal activity, muscle relaxation, and hypotensive activity. 

The Vietnamese Pharmacopoeia V does not currently have a 

monograph for J. podagrica. Therefore, the aim of this study was 

to determine the botanical characteristics of J. podagrica. The 

morphological, microscopic, and powder characteristics of the 

leaves, stems, and roots of J. podagrica were described in detail. 

The results of this study are useful for the identification and 

quality control of J. podagrica, as well as for the preparation of a 

monograph for its material in the Vietnamese Pharmacopoeia. 

Từ khóa - Dầu lai có củ; Jatropha podagrica; đặc điểm hình thái; 

đặc điểm vi phẫu 

 Key words - Jatropha podagrica; morphological characteristics; 

microscopic characteristics 

 

1. Đặt vấn đề 

Jatropha là chi thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) 

với khoảng 175 loài trên thế giới, phân bố rộng rãi khắp 

các vùng nhiệt đới, từ châu Mỹ đến châu Phi và châu Á. 

Cây Jatropha podagrica Hook. thuộc chi Jatropha được 

biết đến là một loại dược liệu quý dùng để chữa bệnh. 

Ngoài tên thường gọi là Dầu lai có củ, J. podagrica còn 

có các tên gọi khác như Vạn linh, Sen núi, Ngô đồng, Sen 

lục bình [1]. 

Nhựa mủ cây J. podagrica chứa 2 peptid cyclic là 

podacyclin A và podacyclin B [2]. Cây còn chứa 

xanthophyl ức chế tạo thành melamin với nồng độ 

3,75µg/mL, không gây độc đối với tế bào [1]. Hạt  

chứa 46% dầu béo, trong đó có acid palmitic 9%, acid 

oleic 11%, acid linoleic 77% [1]. Năm 2012, từ vỏ thân 

tươi của cây J. podagrica đã phân lập được 6 chất là 

fraxidin, fraxetin, scoparone, acid 3-acetyl aleuritolic,  

β-sitosterol và sitosterone [3], Các flavonoid được tìm 

thấy ở cây J. podagrica gồm apigenin, 7' – methoxy 

apigenin, 4' – methoxy apigenin, acacetin, luteolin, 3' – 

methoxy luteolin, 3'4' – dimethoxy luteolin, 

proanthocyanidin và glycoflavone [4]. Japodagricanones 
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A và B là 2 hợp chất diterpenoid phân lập được từ lá cây 

J. podagrica [5]. 

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, J. podagrica có tác 

dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, chỉ thống. Theo kinh 

nghiệm dân gian, lá cây J. podagrica được dùng để chữa 

ghẻ lở, cuống lá giã nát, đặt rịt chữa sa tử cung; cuống lá, 

thân cây còn dùng để giã ra, chế nước sôi uống trị ho xuất 

huyết và lạc huyết [1]. Hai diterpenoid phân lập từ rễ cây 

Dầu lai có củ, japodagrin và japodagrone, thể hiện hoạt tính 

kháng khuẩn chống lại một số vi khuẩn gram dương [6]. 

Tetramethylpyrazine có trong thân cây J. podagrica có tác 

dụng ngăn chặn thần kinh cơ và hạ huyết áp [7]. 

Jatropodagins A và B, thuộc nhóm diterpenoid, được phân 

lập từ thân cây J. podagrica có khả năng gây độc tế bào ở 

người [8]. J. podagrica còn có các hoạt tính sinh học khác 

như kháng khuẩn, chống oxy hóa và ức chế sự phát triển 

của côn trùng [9-12]. 

Tuy nhiên, theo những tài liệu thu thập được, nghiên 

cứu về đặc điểm thực vật học của cây J. podagrica vẫn 

còn hạn chế. Đối với J. podagrica ở Việt Nam, ở thời 

điểm hiện tại, chưa có chuyên luận về dược liệu  

J. podagrica trong Dược điển Việt Nam. Do đó, nghiên 
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cứu này công bố các đặc điểm thực vật học cây  

J. podagrica nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác 

đảm bảo việc xác định chính xác loài của dược liệu này. 

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu có thể cung cấp tài liệu phục 

vụ cho tiêu chuẩn hóa dược liệu. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mẫu cây J. podagrica được thu hái tại xã Phú Lập, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai vào tháng 10 năm 2022. 

2.2. Phươn g pháp nghiên cứu 

Khảo sát đặc điểm hình thái: Tiến hành phân tích tiêu 

bản, chụp ảnh, mô tả đặc điểm và so sánh hình thái thực vật 

dựa vào tài liệu [1,13]. 

Phương pháp cắt nhuộm vi phẫu: Vi phẫu rễ, thân, lá 

được thực hiện theo phương pháp cắt ngang, nhuộm đỏ 

carmin - lục iod [14]. Tiến hành lên tiêu bản và quan sát vi 

phẫu dưới kính hiển vi, chụp ảnh, mô tả. 

Khảo sát bột dược liệu: Đặc điểm bột dược liệu được 

phân tích dựa theo tài liệu công bố [15]. Lên tiêu bản bột 

dược liệu bằng nước hoặc glycerin. Quan sát dưới kính hiển 

vi, chụp ảnh và mô tả. 

3. Kết quả nghiên cứu và khảo 

3.1. Đặc điểm hình thái 

Cây thân gỗ nhỏ, cao 0,3 – 2m, có mủ chảy nước. Thân 

già có màu xám, tiết diện tròn, mọc thẳng, thân gỗ phình ra 

ở gốc hoặc phần dưới, phân nhánh thưa thớt. 

Lá đơn, mọc so le, lá dài 13 – 20 cm, rộng 10 – 16 cm 

phiến hình trứng, gốc lá hình tim, đỉnh lá nhọn. Mép phiến 

lá nguyên, mặt trên xanh tươi, mặt dưới xanh nhạt, không 

có lông. 3 – 5 thùy, các thùy hình trứng rộng đến trứng 

ngược; thùy giữa dài tới 20 x 11 cm, các thùy bên tương tự 

hoặc nhỏ hơn. Gân lá hình chân vịt với 7 – 9 gân chính từ 

tâm, nhẵn trên cả hai mặt. Cuống lá dài 10 – 30 cm, đường 

kính 2,5 – 4,5 mm. 

Cụm hoa mọc ở kẽ lá thành ngù, dài 21 – 25 cm,  

có cuống dài 18 – 22 cm, màu đỏ cam. Lá bắc dài  

2 - 5mm, hình tam giác, mép nguyên, nhẵn. Bao hoa 5 lá 

đài dính và cánh hoa rời. Cuống hoa màu đỏ cam, dài  

1,5 – 3 mm. Hoa đều, đơn tính, mẫu 5, tiền khai vặn, đế 

hoa phẳng. Hoa đực lá đài hình trứng ngược, mép nguyên, 

đỉnh tròn, hai mặt nhẵn; cánh hoa hình trứng thuôn dài, 

rộng 2 mm, dài 5 – 6 mm, màu đỏ tươi; 10 nhị rời xếp 

thành 2 vòng, dài 6 – 8,5 mm, chỉ nhị hợp ở gốc; bao phấn 

dài 2 mm, hướng ngoài, nứt dọc, đính đáy, màu cam;  

hạt phấn hình cầu, đường kính 0,1 mm. Hoa cái lá đài hình 

trứng đến elip, dài khoảng 2mm, mép nguyên, đỉnh tù; 

cánh hoa dài 6 – 7 mm; bầu nhụy hình elip, dài 3 - 4 mm, 

đường kính 2,5 mm, 3 đầu nhụy dài 1,5 mm, mỗi đầu  

nhụy có 2 thùy, bầu thượng, 3 ô, mỗi ô chứa 1 noãn, đính 

noãn trung trụ. 

Quả nang chẻ 3 ô, hình trứng, dài 1,5 cm, đường kính 

1,3 cm, đỉnh cụt, tự mở khi chín. 

Hạt hình bầu dục, khoảng 1,2 x 0,6 x 0,4 mm, mặt  

cắt hình tam giác lồi, màu nâu, lỗ noãn có nút bịt đậy lại 

(Hình 1, 2). 

 

Hình 1. Hình thái thực vật học cây J. podagrica 

(Ghi chú: A: Cành mang hoa, lá và quả; B: Lá; C: Thân;  

D: Cụm hoa; E: Cụm hoa non và lá bắc; F: Hoa đực; G: Hoa cái; 

H: Hoa cái cắt ngang;I: Đế hoa mang lá đài; J: Cành mang quả;  

K: Quả; L: Quả cắt ngang; M: Bộ nhị; N: Hạt phấn; O: Nhụy cắt 

dọc; P: Bầu noãn cắt ngang; Q: Hạt non; R: Hạt chín) 

 

Hình 2. Hoa thức và hoa đồ cây J. podagrica 

3.2. Đặc điểm vi phẫu 

3.2.1. Đặc điểm vi phẫu rễ 

Vi phẫu rễ có tiết diện tròn. Cấu tạo gồm: vùng vỏ 

chiếm khoảng 1/3 bán kính vi phẫu. Bần có cấu trúc nhiều 

lớp tế bào hình chữ nhật, vách mỏng, xếp đều thành dãy 

xuyên tâm, một số lớp ngoài bị bong rách tua tủa, không rõ 

dạng. Mô mềm vỏ gồm 2 – 3 tế bào vách mỏng, hình đa 

giác không đều, xếp lộn xộn, một số tế bào chứa tinh thể 

calci oxalate hình cầu gai. Trụ bì có 2 – 4 lớp tế bào mô 

cứng, xếp thành cụm, nằm rải rác trong mô mềm vỏ và libe. 

Libe 1 cấu trúc hình đa giác nhỏ, xếp lộn xộn, bị ép dẹp ở 

trên cùng. Libe 2 gồm nhiều lớp tế bào hình chữ nhật hay 

đa giác, xếp thành dãy xuyên tâm. Tầng phát sinh libe-gỗ 

là 1 lớp tế bào hình chữ nhật, nằm giữa libe 2 và gỗ 2. Gỗ 

2 có nhiều mạch gỗ to nhỏ khác nhau, hình đa giác hoặc  

hình tròn, xuất phát từ tâm và chiếm phần lớn diện tích vi 
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phẫu. Gỗ 2 chiếm tâm không liên tục do các dãy tia tủy 

rộng. Tia tủy gồm nhiều dãy tế bào hình đa giác không đều, 

xếp giữa các bó gỗ. Mô mềm tủy gồm các tế bào hình đa 

giác, kích thước không đều, xếp khít nhau (Hình 3). 

 

Hình 3. Cấu tạo vi phẫu rễ cây 

3.2.2. Đặc điểm vi phẫu thân 

Vi phẫu thân có tiết diện gần tròn. Ngoài cùng là lớp 

biểu bì hóa mô cứng dính với bần. Cấu tạo gồm: vùng vỏ 

chiếm khoảng 1/2 bán kính vi phẫu. Bần gồm 4 – 5 lớp tế 

bào hình chữ nhật xếp xuyên tâm, lục bì 2 – 3 lớp tế bào 

hình chữ nhật xếp xuyên tâm bần. Mô dày góc 2 – 3 lớp tế 

bào hình đa giác, kích thước không đều. Mô mềm vỏ đạo 

gồm nhiều lớp tế bào hình bầu dục hoặc gần tròn, vách 

cellulose, kích thước không đều, xếp lộn xộn, bên trong có 

nhiều tinh thể calci oxalate hình cầu gai. Trụ bì hóa mô 

cứng, kích thước không đều. Ống nhựa mủ nằm xen với trụ 

bì, hình dạng và kích thước giống với tế bào mô mềm có 

kích thước to, vách dày bằng cellulose, khoang rộng chứa 

nhựa mủ hoặc vách rất dày khoang hẹp không thấy nhựa 

mủ (nhìn sáng hơn so với tế bào mô mềm). 

 

 

 

Hình 4. Cấu tạo vi phẫu thân cây 

Libe 1 tế bào hình đa giác, vách uốn lượn, xếp thành 

từng cụm. Libe 2 liên tục, tế bào hình đa giác, vách uốn 

lượn. Hậu thể không liên tục. Gỗ 2 gồm mô mềm gỗ xếp 

xuyên tâm, mạch gỗ 2 hình đa giác tròn hoặc tròn, kích 

thước không đều, phân bố rải rác trong vùng mô mềm gỗ; 

mô mềm gỗ bao quanh mạch. Gỗ 1 hình đa giác tròn xếp 

thành dãy phân bố quanh tủy. Mô mềm tủy đạo tế bào đa 

giác tròn, kích thước không đều, xếp lộn xộn. Tinh bột 

nhiều trong mô mềm vỏ (Hình 4). 

3.2.3. Đặc điểm vi phẫu lá 

Gân giữa lồi ít ở mặt trên, lồi nhiều ở mặt dưới. Cấu tạo 

gồm: Biểu bì trên và biểu bì dưới là 1 lớp tế bào hình chữ 

nhật phủ lớp cutin dày. Biểu bì dưới mang nhiều lỗ khí hơn 

biểu bì trên. Mô dày góc 4 – 5 lớp tế bào dưới biểu bì trên, 

1 – 3 lớp trên biểu bì dưới, hình đa giác, không đều. Mô 

mềm là những tế bào vách mỏng hình đa giác hoặc hình 

tròn không đều, xếp lộn xộn, một số tế bào chứa tinh thể 

calci oxalate hình cầu gai. Hệ thống bó dẫn xếp thành hình 

vòng cung, gỗ ở trên, libe ở dưới. Gỗ li tâm, mạch gỗ hình 

tròn hoặc gần tròn, mỗi dãy gồm 2 – 4 mạch kích thước lớn 

nhỏ không đều. Libe là những tế bào kích thước nhỏ, hình 

đa giác, xếp lộn xộn. Dưới libe là vòng mô cứng chứa nhiều 

tinh thể calci oxalate (Hình 5). 

 
Hình 5. Cấu tạo vi phẫu gân giữa lá 

Phiến lá có cấu tạo dị thể. Biểu bì trên tế bào hình bầu 

dục hoặc đa giác, kích thước không đều, vách dày. Biểu bì 

dưới tế bào nhỏ hơn biểu bì trên. Lớp cutin mỏng. Biểu bì 

dưới có nhiều lỗ khí kiểu hỗn bào. Dưới biểu bì trên là mô 

mềm giậu gồm 1 lớp tế bào hình chữ nhật dài, xếp khít nhau, 

thẳng góc với biểu bì trên, chứa nhiều lục lạp. Mô mềm giậu 

chiếm khoảng 1/8 bề dày thịt lá. Trên biểu bì dưới là mô 

mềm khuyết cấu tạo bởi các tế bào hình bầu dục thuôn hoặc 

hình dạng không đều, xếp lộn xộn để hở những khoảng 

trống. Mô mềm khuyết chứa lục lạp nhưng ít hơn mô mềm 

giậu và có các bó mạch gân phụ nằm rải rác (Hình 6). 

 
Hình 6. Cấu tạo vi phẫu phiến lá 

Cuống lá cắt ngang có hình tròn hoặc gần tròn. Cấu tạo 

gồm: Biểu bì là 1 lớp tế bào hình bầu dục, kích thước lớn 

nhỏ không đều, lớp cutin khá dày. Hạ bì gồm 1 – 2 lớp tế 
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bào liên tục hình đa giác, xếp chừa những khuyết nhỏ. Mô 

dày góc 3 – 5 lớp tế bào hình đa giác, không đều, xếp lộn 

xộn. Tinh thể calci oxalate hình cầu gai có rất nhiều trong 

vùng mô dày. Hệ thống dẫn gồm 8 cụm libe- gỗ xếp thành 

hình tròn, libe ở ngoài, gỗ ở trong. Gỗ li tâm. Mạch gỗ hình 

tròn hoặc đa giác gần tròn, mỗi bó lớn có 11 – 13 dãy gỗ, 

mỗi dãy 2 – 6 mạch không đều. Libe tế bào hình đa giác, 

xếp lộn xộn. Mô mềm cấu tạo từ những tế bào tròn hoặc đa 

giác không đều, thành mỏng, xếp lộn xộn để hở những 

khoảng gian bào nhỏ (Hình 7). 

 

Hình 7. Cấu tạo vi phẫu cuống lá 

Các tế bào biểu bì xếp khít nhau, giữa chúng không có 

các khoảng gian bào. Vách tế bào biểu bì dày, không đều 

về các phía. Lỗ khí kiểu hỗn bào, cấu tạo bởi 2 tế bào hình 

hạt đậu chứa nhiều lục lạp, hướng mặt khuyết vào nhau 

(Hình 8). 

 

Hình 8. Cấu tạo biểu bì mang lỗ khí kiểu hỗn bào 

3.3. Đặc điểm bột dược liệu 

Bột rễ có màu đỏ nâu hơi nhạt, mùi thơm nhẹ, vị hơi 

đắng. Trong bột rễ có mảnh mạch vạch, mô cứng, mạch 

xoắn, tinh bột, sợi, mảnh mô mềm và tinh thể calci oxalate 

hình cầu gai. Bột thân có màu vàng nhạt, mùi thơm nhẹ, 

không vị. Trong bột thân có nhiều hạt tinh bột hình tròn 

hoặc gần tròn có tễ, mảnh mạch mạng, bó sợi, khối nhựa 

mang màu, mảnh mạch xoắn, mảnh mạch điểm và tinh thể 

calci oxalate hình cầu gai. Trong khi đó, bột lá có màu 

xanh lục, mùi thơm nhẹ, vị hơi đắng. Trong bột lá có sợi, 

lông che chở đơn bào, mảnh biểu bì mang lỗ khí kiểu hỗn 

bào, mảnh mạch điểm, mảnh biểu bì vách uốn lượn, tinh 

thể calci oxalate hình cầu gai, mạch xoắn và mảnh mạch 

vạch (Hình 9). 

 

Hình 9. Đặc điểm bột rễ, thân và lá 

(Ghi chú: a: mảnh mạch vạch; b: mô cứng; c: mạch xoắn;  

d: mảnh mô mềm; e: tinh bột; f: tinh thể calci oxalate hình cầu gai; 

g: mảnh mạch mạng; h: bó sợi; i: mảnh mạch điểm; j: khối nhựa;  

k: mảnh biểu bì mang lỗ khí; l: biểu bì vách uốn lượn; m: sợi) 

4. Bàn luận 

Kết quả về đặc điểm hình thái cây Dầu lai có củ so 

sánh với công bố ở các tài liệu [1, 4] ghi nhận một số mô 

tả tương đồng như: cây thân gỗ nhỏ phình ra ở gốc; lá 

đơn, mọc so le, hình trứng hoặc gần tròn, 3 – 5 thùy, 

không có lông, cuống lá dài, gân lá hình chân vịt; hoa có 

5 lá đài, 5 cánh hoa, màu đỏ; quả nang. Đặc trưng của họ 

Thầu dầu (Euphorbiaceae) là hoa đơn tính, có nhựa mủ, 

điều này cũng được tìm thấy ở J. podagrica [16]. Bên 

cạnh đó, kết quả về hình thái học của cây Dầu lai có củ 

bổ sung đầy đủ hơn so với các công bố trước đây như: 

kích thước của từng bộ phận (lá, hoa, quả, hạt); đặc điểm 

lá bắc; mô tả chi tiết hoa đực và hoa cái, tiền khai hoa, 

cách đính noãn, hoa thức, hoa đồ; cùng với ảnh chụp chi 

tiết từng bộ phận. 

Về đặc điểm vi phẫu, cho đến nay, những kết quả trình 

bày trong đề tài này là tài liệu đầu tiên có ảnh chụp và mô 

tả chi tiết, đầy đủ đặc điểm cấu tạo giải phẫu thân, lá và rễ 

của cây Dầu lai có củ. Tài liệu công bố trước đây chỉ mới 

ghi nhận hình ảnh vi phẫu của gỗ ở thân cây Dầu lai có củ 

[17]. Kết quả về chi tiết ống nhựa mủ đã được chụp hình 

và mô tả, tuy nhiên, vi phẫu mặt cắt ngang nên khó để phân 

biệt 2 kiểu ống nhựa mủ không có đốt và ống nhựa mủ chia 

đốt. Theo ghi nhận ở nghiên cứu [17], loài J. podagrica có 

cả hai loại ống nhựa mủ. Các hình ảnh về cấu tạo vi phẫu 

của cây Dầu lai có củ hữa ích cho việc tiêu chuẩn hóa và 

kiểm nghiệm dược liệu. Về đặc điểm bột dược liệu, các đặc 

điểm của bột dược liệu cây Dầu lai có củ lần đầu tiên được 

mô tả và chụp ảnh. Kết quả này cung cấp nguồn thông tin 

chi tiết và đầy đủ về dược liệu, có thể ứng dụng cho việc 

tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm dược liệu. 

5. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, đặc điểm hình thái thực vật  

của cây Dầu lai có củ đã được mô tả chi tiết, vi phẫu các 

bộ phận của cây và đặc điểm bột dược liệu đã được xác 

định. Kết quả của nghiên cứu này giúp nhận dạng, phân 

biệt Dầu lai có củ với loài khác trong chi Jatropha và phục 

vụ cho việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu 

Dầu lai có củ. 
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